
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp
Điểm
Nhóm

Xếp
Loại

Điểm Cá
Nhân

Ghi chú

1 13124037 Võ Tấn Cường DH13QL 10 A 10
2 13124051 Trần Thị Mỹ Duyên DH13QL 7 A 7
3 13124062 Lê Nguyễn Phát Đạt DH13QL 10 A 10
4 13124066 Võ Công Đoan DH13QL 10 A 10
5 13124075 Trần Thị Ngọc Giàu DH13QL 10 A 10
6 13124086 Lê Ngọc Hạnh DH13QL 10 A 10
7 13124094 Nguyễn Hoàng Hân DH13QL 7 A 7
8 13124100 Nguyễn Thị Hậu DH13QL 10 A 10
9 13124111 Hoàng Lê Trung Hiếu DH13QL 10 A 10

10 13124114 Trần Minh Hiếu DH13QD 10 A 10
11 13124118 Trần Thị Hoa DH13QL 10 A 10
12 13124138 Trần Ngọc Quốc Huy DH13QL 7 A 7
13 13124143 Lê Quốc Hùng DH13QL 7 A 7
14 13124149 Nguyễn Tấn Hưng DH13QL 7 A 7
15 13124178 Nguyễn Thị Mỹ Lệ DH13QL 7 A 7
16 13124184 Lê Thị Thùy Linh DH13QL 10 A 10
17 13124199 Phạm Toàn Lợi DH13QL 10 A 10
18 13124203 Phan Thị Lụa DH13QL 7 A 7
19 13124206 Nguyễn Thị Hồng Ly DH13QL 7 A 7
20 13124209 Bùi Ngọc Mai DH13QL 10 A 10
21 13124210 Chu Thị Ngọc Mai DH13QL 7,5 A 7,5
22 13124213 Nguyễn Kim Mến DH13QL 10 A 10
23 13124236 Võ ái Nghĩa DH13QL 7 A 7
24 13124240 Lê Thế Ngọc DH13QL 10 A 10
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24 13124240 Lê Thế Ngọc DH13QL 10 A 10
25 13124280 Lê Thị Yến Phi DH13QL 10 A 10
26 13124296 Diệp Minh Phước DH13QL 0 0 Không nộp bài
27 13124302 Nguyễn Văn Quốc DH13QL 0 0 Không nộp bài
28 13124307 Hồ Thị Xuân Quỳnh DH13QL 10 A 10
29 13124345 Hồ Thị Thanh Thảo DH13QL 10 A 10
30 13124347 Lương Hồng Thảo DH13QL 0 0 Không nộp bài
31 13124359 Nguyễn Lê Hồng Thái DH13QL 0 0 Không nộp bài
32 13124378 Bùi Quang Thuận DH13QL 0 0 Không nộp bài
33 13124381 Trần Minh Thuận DH13QL 0 0 Không nộp bài
34 13124385 Khúc Linh Thụy DH13QL 10 A 10
35 13124390 Nguyễn Ngọc Thúy DH13QL 0 0 Không nộp bài
36 13124396 Nguyễn Thị Hoài Thương DH13QL 7 A 7
37 13124397 Tạ Vũ Anh Thương DH13QL 0 0 Không nộp bài
38 13124417 Trần Thị Thu Trang DH13QL 10 A 10
39 13124436 Võ Thị Mỹ Trinh DH13QL 10 A 10
40 13124470 Võ Thanh Văn DH13QL 7 A 7
41 13124502 Tạ Thị Như ý DH13QL 7 A 7
42 13124551 Lô Thị Liêm DH13QL 7 A 7
43 13162028 Nguyễn Quốc Hoàng DH13GI 8,5 8,5 Không nộp bài in
44 13162034 Phạm Thị Hương DH13GI 7 7 Không nộp bài in
45 13162037 Lý Hoàng Duy Khanh DH13GI 7 7 Không nộp bài in
46 13162038 Lê Phúc Khánh DH13GI 8,5 8,5 Không nộp bài in
47 13162045 Lê Thị Ngọc Liên DH13GI 7,5 A 7,5
48 13162048 Dương Khả Lợi DH13GI 8,5 8,5 Không nộp bài in
49 13162056 Trần Trọng Nghĩa DH13GI 7,5 A 7,5
50 13162073 Trần Thị Phương DH13GI 8,5 8,5 Không nộp bài in



51 13162087 Nguyễn Thị Thêm DH13GI 7,5 A 7,5
52 13162089 Nguyễn Đức Thiện DH13GI 7 7 Không nộp bài in
53 13162095 Lê Ngọc Huyền Trang DH13GI 7,5 A 7,5
54 13162096 Nguyễn Thị Thanh Trầm DH13GI 7,5 7,5 Xem lại mã số SV
55 13162103 Nguyễn Anh Tuấn DH13GI 8,5 8,5 Không nộp bài in
56 13162108 Nguyễn Thị Ngọc Tú DH13GI 7 7 Không nộp bài in
57 13162110 Nguyễn Hà Uyên DH13GI 8,5 8,5 Không nộp bài in
58 13162113 Nguyễn Thị Tường Vi DH13GI 7,5 A 7,5
59 13333068 Nguyễn Thị Phương Dung CD13CQ Cấm thi
60 13333087 Nguyễn Văn Dương CD13CQ Cấm thi
61 13333275 Võ Trần Phương Linh CD13CQ Cấm thi
62 13333329 Nguyễn Thị Kim Ngân CD13CQ Cấm thi
63 13333466 Huỳnh Hiệp Tấn CD13CQ Cấm thi
64 13333473 Trần Đình Thanh CD13CQ Cấm thi
65 13333486 Nguyễn Thị Phương Thảo CD13CQ Cấm thi
66 13333567 Nguyễn Thị Thùy Trang CD13CQ Cấm thi
67 13333622 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền CD13CQ Cấm thi
68 13333680 Nguyễn Thị Bảy CD13CQ Cấm thi
17 13124271 Nguyễn Huỳnh Như DH13QL 10 A 10

Ghi chú: Nộp file, không nộp bài in: Trừ 1 điểm; Không nộp file và bài 0 điểm; Một số nhóm làm nhầm bài tập của tiết khác - trừ điểm.


